
DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 170/TB-HĐXTH ngày  27/6/2024 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Chức vụ hoặc chức

danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp, mức lương hiện hưởng
Kết quả

thẩm định
hồ sơ

Kết quả xét thăng
hạng Ghi chú

Nam Nữ Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ Mã số Bậc Hệ số lương Thời điểm tính để xét

NBL lần sau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15)

I Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV lên chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III

1 Tạ Quốc Vinh 04/9/1984 Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 10 3,66 01/3/2023 Đạt Trúng tuyển

2 Lương Thị Thủy 29/7/1972 Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi
trường Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 12 4,06 (phụ cấp thâm

niên vượt khung 7%) 01/6/2024 Đạt Trúng tuyển

3 Dương Thời Chính 01/01/1981 Viên chức
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất

đai huyện Cao Lộc, Văn phòng Đăng
ký đất đai

Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 11 3,86 01/02/2024 Đạt Trúng tuyển

4 Linh Văn Toan 09/3/1977 Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai huyện Văn Quan, Văn phòng

Đăng ký đất đai
Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 12 4,06 01/02/2024 Đạt Trúng tuyển

5 Nông Thị Nương 04/11/1978 Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất

đai huyện Lộc Bình, Văn phòng
Đăng ký đất đai

Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 10 3,66 01/3/2024 Đạt Trúng tuyển

6 Hoàng Thị Chuyên 20/10/1986 Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất

đai huyện Bắc Sơn, Văn phòng Đăng
ký đất đai

Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 8 3,26 01/11/2022 Đạt Trúng tuyển

7 Hoàng Văn Điền 02/8/1968 Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất

đai huyện Hữu lũng, Văn phòng
Đăng ký đất đai

Địa chính viên hạng IV V.06.01.03 12 4,06 (Phụ cấp thâm
niên vượt khung 7%) 01/9/2023 Đạt Trúng tuyển

II Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng IV lên chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III

8 Đặng Hữu Hải 20/12/1986 Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất

đai huyện Chi Lăng, Văn phòng
Đăng ký đất đai

Đo đạc bản đồ viên hạng IV V.06.06.18 8 3,26 01/9/2023 Đạt Trúng tuyển

III Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV lên chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III

9 Hoàng Thị Nghĩa 11/10/1983 Viên chức Phòng Chuyển đổi số, Văn phòng
Đăng ký đất đai

Quan trắc viên tài nguyên
môi trường hạng IV V.06.05.15 7 3,06 15/02/2024 Đạt Trúng tuyển

Danh sách gồm có 09 viên chức./.
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